Phụ lục I
MẪU SỔ THUYỀN VIÊN

(Kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BGTVT ngày 21 tháng 03 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)


1. Mẫu Sổ thuyền viên (Mặt ngoài trang bìa đầu)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
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SỔ THUYỀN VIÊN

SEAMAN’S BOOK

2. Mẫu Sổ thuyền viên (Mặt trong trang bìa đầu)
QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG SỔ THUYỀN VIÊN

REGULATIONS ON USING THIS SEAMAN'S BOOK

1. Sổ thuyền viên được cấp cho thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển Việt Nam, tàu biển nước ngoài và thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt nam theo quy định của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

The Seaman's book is issued to Vietnamese seafarers who are working on Vietnamese vessels, foreign vessel and foreign seafarers who are working on Vietnamese vessels in compliance with the regulations of the Government of the Socialist Republic of  Vietnam.
2. Sổ thuyền viên là bằng chứng về thời gian, chức danh đảm nhiệm trên tàu biển của thuyền viên.

The Seaman's book is the evidence document of the period of working on board, rank and capacity in which the seafarer serves on board the ship.

3. Chủ tàu, thuyền trưởng chịu trách nhiệm xác nhận việc bố trí chức danh thuyền viên, thời gian xuống tàu, rời tàu trong Sổ thuyền viên.

Shipowner, Master is responsible for certifying rank and capacity, date of embarkation and disembarkation.
4. Mỗi thuyền viên chỉ được cấp một Sổ thuyền viên; thuyền viên được cấp Sổ thuyền viên có trách nhiệm giữ gìn và bảo quản cẩn thận, không được tẩy, xóa, sửa chữa những nội dung trong Sổ thuyền viên; không được cho người khác sử dụng hoặc sử dụng trái với quy định của pháp luật.
A seaman has one seaman’s book only. It must be kept carefully. Any unauthorized modification, correction, deletion to the seaman’s book is strictly forbidden. This seaman’s book must not be used by other person or used for illegal purposes.

5. Sổ thuyền viên không giới hạn thời gian sử dụng.
Time of use the seaman's book  is unlimited.
6. Khi Sổ thuyền viên bị mất, bị hỏng, bị sai thông tin hoặc hết số trang sử dụng thì thuyền viên phải làm thủ tục theo quy định để được cấp lại.

In case of loss or damage or information errored or when all pages of the Seaman's book have been used up, the bearer shall apply for re-issue. 
3. Mẫu Sổ thuyền viên (Trang 1)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
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SỔ THUYỀN VIÊN

SEAMAN’S BOOK

4. Mẫu Sổ thuyền viên (Trang 2)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
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SỔ THUYỀN VIÊN

SEAMAN’S BOOK

Số:.............................





             No.


Chữ ký của người được cấp Sổ thuyền viên

Signature of the bearer

Sổ thuyền viên không có giá trị thay thế Hộ chiếu thuyền viên

This Seaman’s book is a stand-alone document and not a seaman’s passport 

5. Mẫu Sổ thuyền viên (Trang 3)
SỔ THUYỀN VIÊN

SEAMAN’S BOOK

Họ và tên thuyền viên:.....................................................................................................

Full name

Giới tính:..........................................................................................................................
Sex
Ngày sinh:........................................................................................................................
Date of birth
Nơi sinh:...........................................................................................................................

Place of birth

Quốc tịch:.........................................................................................................................

Nationality
Số GCMND hoặc hộ chiếu: ................................................................................................
ID card No or passport
                            .............................., ngày .............tháng .......... năm .........

                                                                        Date                  month                year
6. Mẫu Sổ thuyền viên (Trang 4 đến trang 48)
BỐ TRÍ CHỨC DANH

Duties Arrangement
Tên tàu:...............................................................................................................................


Ship's name
Loại tàu: ..........................................................  Quốc tịch:................................................

Type of ship                                                              Nationality




Tổng dung tích:............................ GT

Tổng công suất máy chính:......................... KW

Gross tonnage




Main Engine's Power
Chủ tàu:...............................................................................................................................

Shipowner

Chức danh:........................................

Số GCNKNCM:..........................................

Capacity




No. of  COC.

Ngày chủ tàu bố trí chức danh:..................................................         CHỦ TÀU
Date of embarkation



                                   SHIPOWNER
                                                                                                         (Ký và đóng dấu)



                                   Signed and sealed

Tên cảng, ngày xuống tàu:...............................................................      THUYỀN TRƯỞNG

Date of embarkation                                                                                           MASTER
                                                  (Ký và đóng dấu)

                                                                         Signed and sealed

Tên cảng, ngày rời tàu:.....................................................................     THUYỀN TRƯỞNG

Date of disembarkation                                                                                       MASTER
                                                    (Ký và đóng dấu)

                                                                           Signed and sealed

Sổ này gồm 48 trang được đánh số từ 1 đến 48 (in ở trang 48)

This book consists of 48 pages which are numbered from 1 to 48 (in page no. 48)

7. Mẫu Sổ thuyền viên 

ĐẶC ĐIÊM SỔ THUYỀN VIÊN

SEAMAN'S BOOK DESIGN
1. Bìa màu xanh, được làm bằng chất liệu chống thấm nước, bền dai;

2. Kích thước 12,5 x 8,7 cm;

3. Giấy bên trong sổ là loại giấy màu trắng;

4. Sổ gồm 48 trang, được đánh số từ 1 đến 48.

Phụ lục II

MẪU TỜ  KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP SỔ THUYỀN VIÊN

(Kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BGTVT ngày 21 tháng 03 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness





TỜ KHAI 

ĐỀ NGHỊ CẤP SỔ THUYỀN VIÊN

APPLICATION FOR ISSUING SEAMAN’S BOOK

1. Họ và tên (chữ in hoa):.............................................................................. 2. Nam, nữ:.........................     Full name (in bock letters)




                    Male, female
2. Sinh ngày:......... tháng.........năm ...............   

Date of birth
4. Nơi sinh:.................................................................. 5.Quốc tịch......................................................... Place of birth                                                                         Nationality

6. Số GCMND/Hộ chiếu : .....................Ngày cấp: ...../......./............. Nơi cấp :.....................................   Identity card No/Passport No                      Date of issue                                 Place of issue
7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................................................................   Permanent registered address

8. Nơi đăng ký tạm trú  (nếu có thì ghi rõ như mục 7 trên): .......................................................................  Temporary registered address

9. Chức danh: ...................................................................................................................................................................................    Capacity 

10. GCNKNCM số :........................................  Ngày cấp:.........../............../...................... (nếu có).       
                           Competency certificate No                                     Date of issue

                       ( if any) 

11. Hình thức cấp (cấp mới, cấp lại): .........................................................................................................................  Type of issue
12. Lý do cấp (cấp lại):.................................................................................................................................................................. Reason of  re-issue

13. Số Sổ thuyền viên đã cấp (nếu có):..........................Ngày cấp:......./........./........Nơi cấp..............................................     

Seaman’s book No                                                                 Date of issue

  Place of issue
Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trên.

I confirm all the informations above are true and authentic and will be responsible for the declaration before the law. 
                                              

                                                                 ............, ngày...........tháng ......... năm........







                  Date          month            year

	
	Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

Applicant

(Signed and named)


Phụ lục III

MẪU HỘ CHIẾU THUYỀN VIÊN

(Kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BGTVT ngày 21 tháng 03 năm 2012 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)


1. Mẫu Hộ chiếu thuyền viên (Mặt ngoài trang bìa đầu)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
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HỘ CHIẾU THUYỀN VIÊN

SEAMAN'S PASSPORT

2. Mẫu Hộ chiếu thuyền viên (Mặt trong trang bìa đầu)
Thừa ủy quyền của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu các nhà chức trách có thẩm quyền của Việt Nam và các nước cho phép người mang Hộ chiếu thuyền viên này được đi lại dễ dàng và được tạo mọi sự giúp đỡ và bảo vệ cần thiết.

By the authorization of the Government of the Socialist Republic of Vietnam, the Vietnam Maritime Administration requests the competent authorities of Vietnam and other countries to allow the bearer of this passport to pass freely and to afford him or her such assistance and protection as may be necessary.

3. Mẫu Hộ chiếu thuyền viên (Trang 1)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
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HỘ CHIẾU THUYỀN VIÊN

SEAMAN'S PASSPORT

Số:.....................................




                        No.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

HỘ CHIẾU THUYỀN VIÊN


    Số Hộ chiếu/Passport No
  SEAMAN’S PASSPORT

	
[image: image6]
	Họ và tên/Full name

Quốc tịch/Nationality

Ngày sinh/Date of birth        Nơi sinh/Place of birth

Giới tính/Sex                         Số CMTND/ID card No

Ngày cấp/Date of issue         Có giá trị đến/Date of expiry

Nơi cấp/Place of issue 




CƠ QUAN CẤP HỘ CHIẾU

ISSUING AUTHORITY

Chữ ký người mang Hộ chiếu

Signature of bearer

4. Mẫu Hộ chiếu thuyền viên (Trang 5 đến trang 48)

Chứng thực của cơ quan biên phòng

Certified by the Immigration Office

	Đi/Departure
	Đến/Arrival

	
	


Hộ chiếu thuyền viên này gồm 48 trang được đánh số từ 1 đến 48 (ở trang thứ 48)

This passport consists of 48 pages which are numbered from 1 to 48 (in page no. 48)

5. Mẫu Hộ chiếu thuyền viên (mặt trong trang bìa cuối)
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG HỘ CHIẾU THUYỀN VIÊN

REGULATIONS ON USING THIS SEAMAN'S PASSPORT

1. Hộ chiếu thuyền viên được cấp cho thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển hoạt động tuyến quốc tế và có giá trị sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh theo tàu biển.

The Seaman's passport is issued to a Vietnamese seafarer working onboard vessels operating in international routes and used exclusively for sea-borne immigration.

2. Ký tên vào Hộ chiếu thuyền viên; giữ gìn và bảo quản cẩn thận, không được gạch, tẩy xóa, sửa chữa những nội dung trong Hộ chiếu thuyền viên trong suốt thời hạn có giá trị của Hộ chiếu thuyền viên và phải xuất trình để các nhà chức trách có thẩm quyền kiểm tra; không được cho người khác sử dụng hoặc sử dụng trái với quy định của pháp luật.

The bearer should append his or her signature in this passport which must be kept carefully without any unauthorized modification, correction and deletion  throughout its validity and produces the passport to the competent authorities for inspection. This seaman’s passport must not be used by other person or used for illegal purposes.

3. Hộ chiếu thuyền viên có giá trị sử dụng 05 năm.

This passport is valid for 05  years.
4. Khi Hộ chiếu thuyền viên bị mất, bị hỏng, bị sai thông tin hoặc hết số trang sử dụng thì thuyền viên phải làm thủ tục theo quy định để được cấp lại.

In case of loss or damage or information errored or when all pages of the Seaman's passport have been used up, the bearer shall apply for re-issue. 

6. Mẫu Hộ chiếu thuyền viên 
ĐẶC ĐIỂM HỘ CHIẾU THUYỀN VIÊN

1. Bìa màu xanh, được làm bằng chất liệu chống thấm nước, bền dai;

2. Kích thước 12,5 x 8,7 cm;

3. Giấy bên trong sổ là loại giấy màu trắng vàng, có hoa văn chống làm giả;

4. Hộ chiếu thuyền viên gồm 48 trang, được đánh số từ 1 đến 48.

Phụ lục IV

MẪU TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP HỘ CHIẾU THUYỀN VIÊN

(Kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BGTVT ngày 21 tháng 03 năm 2012 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	



TỜ KHAI 

ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI HỘ CHIẾU THUYỀN VIÊN
1. Họ và tên: (viết chữ in hoa)..........................................   2. Nam, nữ:........................................
Các tên khác (nếu có):......................................................................................................................
3. Sinh ngày........... tháng ............ năm ..............    
 4. Nơi sinh:..................................................
5. Tôn giáo:...........................................................      6. Dân tộc: ..................................................
7. Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: số nhà (xóm, thôn) ................... đường phố .................................

phường (xã, thị trấn).................quận (huyện, thị xã)..................tỉnh (thành phố) ...................
8. Nơi đăng ký tạm trú: (nếu có thì ghi rõ như mục 7 trên)

.................................................................................................................................................

9. Giấy Chứng minh nhân dân số: ..........................................................................................


Ngày cấp:........./............./..................................     Nơi cấp:........................................................
10. Tên tổ chức quản lý thuyền viên: ..................................................................................................
 Địa chỉ:...............................................................................................................................................
 Số điện thoại:............................................................Số Fax:................................................................

        11.  Chức danh: ........................., GCNKNCM số :..........................  Ngày cấp:........../........../................  (nếu có)

        12. Tóm tắt quá trình hoạt động, công tác:

	Từ tháng......... năm ........ 

đến tháng.........năm .......
	Làm gì
	Ở đâu

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


13. Thân nhân của người đề nghị cấp Hộ chiếu thuyền viên: (cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột)

	Quan hệ
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nghề nghiệp
	Địa chỉ cư trú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


14 Kỷ luật :……………………………………………………………………………….…………

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trên.

                                                                   ngày...........tháng ......... năm ........ 

	
	    Người đề nghị

     (Ký, ghi rõ họ tên)


16. XÁC NHẬN: 
a) Của Thủ trưởng tổ chức quản lý thuyền viên (Chủ tàu, người khai thác tàu, trường đào tạo, tổ chức xuất khẩu lao động có giấy phép của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội):  
Chứng nhận ông (bà):................................................. là thuyền viên của ............................................. có lời khai trên là đúng.  

b) Của Trưởng công an phường, xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn (trường hợp khác):

Chứng nhận ông (bà): ........................................................................................................ có đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú dài hạn) tại: .................................................................................................................................................................

có lời khai trên là đúng.

                                                           ...................., ngày...........tháng ......... năm......... 

	
	                (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu )



(1):  Dán 01 ảnh vào khung, kèm  01 ảnh để cấp Hộ chiếu thuyền viên.

Phụ lục V

MẪU TỜ KHAI ĐÒ NGHỊ CẤP LẠI HỘ CHIẾU THUYỀN VIÊN

(Kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BGTVT ngày 21 tháng 03 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	



TỜ KHAI   

ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI

 HỘ CHIẾU THUYỀN VIÊN

1. Họ và tên: (viết chữ in hoa):......................................................
 2. Nam, nữ:......................
    Các tên khác: (nếu có) ..................................................................................................................
3. Sinh ngày............ tháng .......... năm  ..............  
4. Nơi sinh: ...............................................
5. Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: số nhà (xóm, thôn) ................... đường phố ..................................

phường (xã, thị trấn) ......... quận (huyện, thị xã)........................... tỉnh (thành phố) ...............
6. Nơi đăng ký tạm trú: (nếu có thì ghi rõ như mục 5 trên)

.................................................................................................................................................

7. Giấy Chứng minh nhân dân số: .........................................................................................

    Ngày cấp:........../........./ ..................                      
Nơi cấp :.........................................................
8. Tên tổ chức quản lý thuyền viên: ....................................................................................................
9.  Số Hộ chiếu thuyền viên:................................................Ngày cấp: ............/............./ .................... 
Tôi đề nghị được cấp lại Hộ chiếu thuyền viên với lý do………................................……

............................................................................................................................................

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trên.

	
	.............., ngày...........tháng ......... năm.........     Người đề nghị

 (Ký, ghi rõ họ tên)
















Ảnh (4x6 )


Nền trắng











Ảnh


cỡ 4x6 cm





Ảnh (4x6) 


Có dấu giáp lai của cơ quan xác nhận














Ảnh 


(4x6 cm)
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